Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	
	

	TRƯỜNG THCS  PHAN ĐÌNH PHÙNG
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
 
	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8
(Năm học: 2023 - 2024)
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm (tuần)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	HỌC KÌ I

	1
	Bài 1:  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam (2 tiết)
	Tiết 1: Mục 1,2

Tiết 2: Mục 3 + 
luyện tập, vận dụng
	1

2

	- Bản đồ vị trí địa lí Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
-  Hình ảnh, video về rừng nhiệt đới.

	Lớp học

	2
	Bài 2.  Địa hình Việt Nam (5 tiết)
	Tiết 3: Mục 1

Tiết 4: Mục 2a
Tiết 5: Mục 2b,c,
Tiết 6:  Mục 3a,b (đồi núi và đồng bằng)
Tiết 7:  Mục 3b (vùng biển và thêm lục địa) + luyện tập, vận dụng
	3

4
5
6


7
	- Bản đồ địa hình Việt Nam.
- Lược đồ địa hình vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc
- Lược đồ địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam
- Lược đồ địa hình đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long
- Hình ảnh, video vế rừng ngập mặn, rừng thông, hang động…
	Lớp học

	3
	Ôn tập giữa học kì 1
	Tiết 8

	8
	- Bản đồ vị trí địa lí Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
- Bản đồ địa hình Việt Nam.
	Lớp học

	4
	Kiểm tra giữa học kì 1(1/2 Địa lí; 1/2 Lịch sử)
	Tiết 9
	9
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	5
	Bài 3.  Khoáng sản Việt Nam (3 tiết)
	Tiết 10: Mục 1
Tiết 11: Mục 2

Tiết 12: Mục 3, luyện tập, vận dụng
	
10


11
	- Hình ảnh, video về một số hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.

	Lớp học

	6
	Bài 4.  Khí hậu Việt Nam
(4 tiết)
	Tiết 13: Mục 1a,b

Tiết 14: Mục 1c, 2a
Tiết 15: Mục 2b,c

Tiết 16: luyện tập, vận dụng
	11


12


13
	- Bản đổ khí hậu Việt Nam
- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm khí hậu Lào Cai và Sa Pa.

	Lớp học

	7
	Bài 5.  Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (2 tiết)
	Tiết 17: Vẽ biểu đồ + Nhận xét

Tiết 18: Báo cáo sản phẩm
	13


14

	- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại trạm khí hậu Lào Cai và Sa Pa.

	Lớp học

	8
	Bài 6:  Thuỷ văn Việt Nam
(5 tiết)
	Tiết 19: Mục 1a

Tiết 20: Mục 1b
Tiết 21: Mục 2 

Tiết 22: Mục 3
Tiết 23: luyện tập - vận dụng
	14


15


16
	- Bản đồ lưu vực các hệ thống sông ở Việt Nam.
- Lược đồ lưu vực Hệ thống sông Hồng, sông Mê Công trên lãnh thổ Việt Nam
- Lược đồ lưu vực sông Thu Bồn
- Các hình ảnh hồ, đầm, đoạn sông.

	Lớp học

	9
	Bài 7:  Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước ta
(3 tiết)
	Tiết 24: Mục 1
Tiết 25: Mục 2

	17



	- Các hình ảnh, video về bề nuôi cá, sầu riêng, biển, thị xã
	Lớp học

	10
	Ôn tập học kì I

	Tiết 26
	18
	- Bản đồ khí hậu, các hệ thống sông Việt Nam
	Lớp học

	11
	Kiểm tra học kì I 
(1/2 Địa lí; 1/2 Lịch sử)
	Tiết 27
	18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	HỌC KÌ II
Tuần 19 đến 27: 1 tiết/tuần
Tuần 28 đến 35: 2 tiết/tuấn

	12
	Bài 7:  Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước ta (3 tiết)
	Tiết 28: Mục 3,  luyện tập, vận dụng
	
19


	- Các hình ảnh, video về bề nuôi cá, sầu riêng, biển, thị xã
	Lớp học

	13
	Bài 8:  Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam (2 tiết)
	Tiết 30: Mục 1,2
Tiết 31: 3,  luyện tập, vận dụng
	
20
21
	- Các hình ảnh, video về nhà máy điện mặt trời, điện gió, kênh nước ngọt nhân tạo

	Lớp học

	14
	Bài 9:  Thổ nhưỡng Việt Nam 
(4 tiết)
	Tiết 32: Mục 1
Tiết 33: Mục 2
Tiết 34: Mục 3
Tiết 35: luyện tập, vận dụng
	22
23
24
25

	- Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam.
- Hình ảnh đồi chè, vườn cà phê, cánh đồng lúa, trại nuôi tôm, xói mòn, đất trống đồi trọc.
	Lớp học

	15
	Ôn tập giữa học kì 1
	Tiết 36
	26
	Bản đồ khí hậu, đất, sinh vật Việt Nam

	Lớp học

	16
	Kiểm tra giữa học kì 1( 1/2 Địa lí; 1/2 Lịch sử)
	Tiết 37
	
27
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	17
	Bài 10:  Sinh vật Việt Nam (3 tiết)
	Tiết 38:  Mục 1
Tiết 39:  Mục 2

Tiết 40:  luyện tập, vận dụng
	28



29
	- Bản đồ phân bố sinh vật Việt Nam
- Hình ảnh về sâm Ngọc Linh, vọoc chà vá, rừng mưa nhiệt đới, Hệ sinh thái rạn san hô, đốt rừng làm nương rãy…
	Lớp học

	18
	Bài 11:  Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam
(4 tiết)
	Tiết 40: Mục 1

Tiết 41: Mục 2
Tiết 42: Mục 3

Tiết 43: Luyện tập, vận dụng 

	29


30


31
	- Bản đồ phạm vi biển Đông
- Sơ đồ mặt cắt các vùng biển Việt Nam
- Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam
- Đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế…
- Lược đồ dòng biển theo mùa trên Biển Đông
	Lớp học

	19
	Bài 12:  Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
(3 tiết)
	Tiết 44: Mục 1

Tiết 45: Mục 2
Tiết 46: Luyện tập, vận dụng
	31


32

	- Một số hình ảnh về giàn khoan ở mỏ Bạch Hổ, một số bãi biển…
	Lớp học

	20
	Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 
(4 tiết)
	Tiết 47: Mục 1,2
Tiết 48: Mục 3

Tiết 49: Mục 4
Tiết 50:  Luyện tập, vận dụng
	
33


34
	- Bản đồ phạm vi biển Đông
- Sơ đồ mặt cắt các vùng biển Việt Nam
- Một số hình ảnh: tàu thuyền, dẫn chứng chủ quyền biển của Việt Nam
	Lớp học

	21
	Ôn tập cuối học kì 2
	Tiết 51
	35

	- Bản đồ phạm vi biển Đông
	Lớp học

	22
	Kiểm tra cuối học kì 2
	Tiết 52
	35
	Đề kiểm tra
	Lớp học




II. Nhiệm vụ khác (nếu có):  
 
	
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                              
	Đông Hà, ngày ….. tháng ....... năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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